
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

KHỐI : MG BÉ

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Bé B1

    LQVT: Tách một  nhóm 

có 2 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn và đếm

TD: Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát                      

TCVĐ:Thi đi nhanh

Tạo hình Vẽ: Con gà 

con 

LQVH

Thơ: Đàn gà con

( Dạy bù chiều thứ 4)

Âm nhạc

Dạy hát : Đàn vịt con                         

NH: Đàn gà trong sân                                                    

TC: Đoán tên bạn hát

2

MG Bé B2

TD: Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát                                

TCVĐ: Thi xem ai nhanh

    LQVT: Tách một  

nhóm có 2 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

LQVH

Thơ: Đàn gà con

Tạo hình Vẽ: Con gà 

con ( Dạy bù chiều thứ 

4) 

Âm nhạc

VTTN: Một con vịt                

NH:  Gà gáy le te                                                  

Tc: Tai ai tinh

3

MG Bé B3

    LQVT: Tách một  nhóm 

có 2 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn và đếm.

TD: Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi cát                      

TCVĐ: Chuyển bóng

Tạo hình Vẽ: Con gà 

con 

LQVH

Thơ: Đàn gà con

( Dạy bù chiều thứ 4)

Âm nhạc

Dạy hát : Đàn  vịt con                       

NH:    Đàn gà con                                                

Tc: Ai nhanh nhất

1

MG Bé B1

TD: Bò theo đường dích 

dắc TCVĐ: Ai nhanh nhất

KPKH: Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi của con 

Chó, con Mèo

LQVH

Thơ: Con trâu

LQVToán: Nhận biết 

nhóm có số lượng 3, 

đếm đến 3

AN: VĐTN: Ai cũng yêu chú 

mèo

NH: Con Chuột nhắt

TC:  Ai đoán giỏi

2

MG Bé B2

 KPKH: Đặc điểm nổi bật 

và ích lợi  của con Bò, con 

Mèo

TD: Bò theo đường 

dích dắc TCVĐ:  Trời 

nắng trời mưa

Toán: Nhận biết nhóm 

có số lượng 3, đếm đến 

3

LQVH

Thơ: Chú bò tìm bạn

AN: VĐTN: Ai cũng yêu chú 

mèo                                              

NH: Chú mèo con                                             

TC: Tai ai tinh

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026
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Tuần 1/01 Từ ngày 29/12 đến 02/01: CĐ nhánh ĐV nuôi trong gia đình ( GC)STT Lớp

Tuần 2 /01 ( Từ ngày 05 Đến ngày 09/01/ 2026)  Nhánh: ĐV nuôi trong gia đình ( GS)



3

MG Bé B3

TD: Bò theo đường dích 

dắc TCVĐ:  Dung dăng 

dung dẻ

KPKH: Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi của con 

lợn, con trâu

LQVH

Thơ: Con trâu

LQVToán: Nhận biết 

nhóm có số lượng 3, 

đếm đến 3

AN: Dạy hát: Ai cũng yêu 

chú mèo

NH: Rủa mặt như mèo

TC: Đoán tên bạn hát

1

MG Bé B1

KPKH: Quan sát con cá rô 

phi

TD: Đập và bắt bóng 3 

lần                     TCVĐ: 

Chuyền bóng

LQVH

Thơ: Rong và cá

LQVT : Gộp nhóm có 3 

đối tượng và đếm

AN:                                         

VTTN: cá vàng bơi

NH: Chú ếch con 

TC: Những nốt nhạc vui

2

MG Bé B2

TD: Đập và bắt bóng 3 lần                     

TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Quan sát con cá 

trắm

LQVT : Gộp nhóm có 

3 đối tượng và đếm

LQVH

Thơ: Rong và cá

AN:                                              

VTTN : cá vàng bơi                    

NH: Chú ếch con                                     

TC:   Ai nhanh nhất  

3

MG Bé B3

KPKH: Quan sát con cá 

chép

TD: Đập và bắt bóng 3 

lần                   

  TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ.

LQVH

Thơ: Rong và cá

LQVT : Gộp nhóm có 3 

đối tượng và đếm

AN:                                         

VTTN: cá vàng bơi

NH: Chú ếch con

TC: Đoán tên bạn hát

1

MG Bé B1

 TD: Đi chạy thay đổi theo 

đường dích dắc    TCVĐ: 

Mèo và chim sẻ

KPKH: Trò chuyện về 

con voi

LQV Toán :Tách một  

nhóm có 3 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

LQVH

Truyện: Bác gấu đen và 

2 chú thỏ 

AN:                                         

VĐTN: Voi làm xiếc

NH: Ta đi vào rừng xanh

TC: Ai đoán giỏi

2

MG Bé B2

KPKH: Trò chuyện một số 

con vật sống trong rừng

 TD: Đi chạy thay đổi 

theo đường dích dắc    

TCVĐ: thỏ tìm chuồng 

LQVH

Truyện: Bác gấu đen và 

2 chú thỏ 

LQV Toán :Tách một  

nhóm có 3 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

AN:                                              

VTTN :Voi làm xiếc                                   

NH: Chú voi con ở bản đôn                                    

TC: Vui cùng điệu nhạc  

Tuần 3/01 ( Từ ngày 12 Đến ngày 16/01/2026) Nhánh : Động vật sống dưới nước

Tuần 4 /01 ( Từ ngày 19 Đến ngày 23/01/202) Nhánh : Động vật sống trong rừng



3

MG Bé B3

 TD: Đi chạy thay đổi theo 

đường dích dắc    TCVĐ: 

Cáo ơi ngủ à.

KPKH: Trò chuyện về 

con hổ

LQV Toán :Tách một  

nhóm có 3 đối tượng 

thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm

LQVH

Truyện: Bác gấu đen và 

2 chú thỏ 

AN:                                         

VĐTN: Voi làm xiếc

NH: Đố bạn

TC:Nghe tiết tấu tìm đồ vật

1

MG Bé B1

 TD: Trườn sấp chui qua 

cổng                       TCVĐ: 

Ai nhanh hơn

KPKH: Tìm hiểu một 

số con côn trùng

LQVH

Thơ: Ong và bướm
TH : Nặn con sâu

Âm nhạc

VĐTN: Kìa con bướm vàng                           

NH: Chị ong nâu và em bé                                    

TC: Vũ điệu hoá đá

2

MG Bé B2

 TD: Trườn sấp chui qua 

cổng                       TCVĐ: 

Thi xem ai nhanh

TH : Nặn con sâu
KPKH: Tìm hiểu một 

số con côn trùng

LQVH

Thơ: Ong và bướm

Âm nhạc

VĐTN: Kìa con bướm vàng      

NH:  Hoa thơm bướm lượn                          

TC: Ai đoán giỏi

3

MG Bé B3

 TD: Trườn sấp chui qua 

cổng                       TCVĐ: 

Nhảy lò cò

KPKH: Tìm hiểu một 

số con côn trùng ( con 

bướm)

TH : Nặn con sâu

Âm nhạc

VĐTN: Chim chích 

bông                                   

NH:   Con chuồn chuồn                              

TC: Ai nhanh hơn

LQVH

Thơ: Ong và bướm

Đào Thị Lý

 P. HIỆU TRƯỞNG

Tuần 5 /01 ( Từ ngày 26 Đến ngày 30/01/2026) Nhánh : Động vật thuộc nhóm côn trùng


